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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9.

Thực hiện Thông báo số 60/TB-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 hồ sơ dự thảo Nghị quyết để bãi bỏ Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH: Thực hiện việc rà soát văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn cần xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để bãi bỏ 01 Nghị quyết và 03 Điều trong 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

II. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:
a) Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”.
b) Các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được dự kiến bãi bỏ là văn bản quy phạm pháp luật nên văn bản bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết này phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định trên.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO:
a) Trên cơ sở Thông báo số 60/TB-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2668/UBND-NCXDPL ngày 14 tháng 10 năm 2019 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, đảm bảo sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, đảm bảo sự thống nhất của dự thảo Nghị quyết với các quy định khác do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Dự thảo đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh(
), gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định(
), Hội đồng tư vấn thẩm định do Giám đốc Sở Tư pháp thành lập đã tiến hành thẩm định dự thảo(
). Các ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Dự thảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết gồm 02 Điều.

- Điều 1. Quyết định việc bãi bỏ đối với 01 văn bản và 03 Điều tại 02 Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Điều này, quy định cụ thể tên loại, tên gọi (trích yếu) và thời gian ban hành của các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ; nội dung bị bãi bỏ, tên loại, tên gọi (trích yếu) và thời gian ban hành của các văn bản bị bãi bỏ một phần.

Văn bản, các Điều của văn bản đề nghị bãi bỏ cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Kon Tum.
Lý do đề nghị bãi bỏ: 

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014(
), Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum.

- Qua quá trình triển khai thực hiện, các dự án được phê duyệt đảm bảo tính chặt chẽ, đúng mục tiêu, phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công khả năng huy động các nguồn vốn khác, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. 

- Tuy nhiên, Luật Đầu tư công năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) không quy định về dự án trọng điểm nhóm C; do đó, cần bãi bỏ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 để đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Bãi bỏ Điều 1, Điều 4 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Lý do đề nghị bãi bỏ: 

- Để quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND. 

- Hiện nay, một số nội dung của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ bởi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: (1) Mức phụ cấp và các chức danh được hưởng phụ cấp (đối với người hoạt động không chuyên trách) quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (2) Mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ tại Điều 1 của Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố(
). Như vậy, Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã hết hiệu lực một phần theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Các Điều còn hiệu lực của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND là Điều 1 và Điều 4. Điều 1, quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường thị trấn; Điều 4,  quy định trách nhiệm triển khai thực hiện, giám sát việc tổ chức thực hiện và bãi bỏ một số văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố(
). Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật đề nghị bãi bỏ Điều 1 và Điều 4 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND(
). Sau khi bãi bỏ Điều 1 và Điều 4, Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực toàn bộ.

3. Bãi bỏ Điều 9 của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lý do đề nghị bãi bỏ:

- Trên cơ sở Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND, ngày 21 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND). 
- Qua rà soát, Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về chi bồi dưỡng cho đại biểu tham dự và người phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh, các Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho các đối tượng công chức, người lao động không phù hợp với khoản 4 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã có kết luận và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bãi bỏ chế độ, chính sách không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành(
). Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định của văn bản có giá trị pháp lý cao và thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, cần thiết bãi bỏ Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND; chế độ hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành(
).
Điều 2. Quy định hiệu lực thi hành, trách nhiệm giám sát, tổ chức thi hành Nghị quyết.

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN: Việc ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết không làm phát sinh kinh phí cũng như các nguồn lực khác.

VI. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN: Không.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, NC1.
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CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Văn Hòa


� Công văn số 1033/STP-XD&KTrVBQPPL của Sở Tư pháp.


� Dự thảo được Sở Tư pháp gửi lấy ý kiến Văn phòng HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo Công văn số 1036/TP-XD&KTrVBQPPL của Sở Tư pháp.


� Báo cáo tư vấn thẩm định số 02/HĐTVTĐ ngày 25/10/2019 của Hội đồng tư vấn thẩm định.


� Điểm b khoản 5 Điều 17 Luật Đầu tư công quy định: “Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương”.


� Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND đã hết hiệu lực theo khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND;


� Điều 1 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND quy định: Xã loại 1: 25 người; xã loại 2: 23 người; xã loại 3: 21 người; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định xã loại 1: tối đa 23 người; loại 2: tối đa 21 người; loại 3: tối đa 19 người. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định trên;


� Việc bãi bỏ Điều 4 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND không ảnh hưởng tới hiệu lực của các văn bản đã được bãi bỏ tại Điều 4 vì hiện nay pháp luật không quy định khi một văn bản bãi bỏ văn bản khác lại tiếp tục bị bãi bỏ thì văn bản đã bị bãi bỏ bởi văn bản đó có hiệu lực trở lại. Trên thực tế điều này không xảy ra. Bên cạnh đó, các Nghị quyết được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 222/QĐ-CT ngày 24/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.


� Báo cáo kết quả kiểm toán gửi kèm theo Công văn số 343/KTNN-TH ngày 26/7/2019 của Kiểm toán Nhà nước.


� Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND.
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